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	TT
	Chương trình/nhiệm vụ/dự án
	Mục tiêu - Kết quả
	Chủ trì
	Phối hợp
	Thời gian TH
	Nguồn vốn

	I
	Chương trình 1: Nâng cao năng lực quản lý môi trường và kiểm soát ô nhiễm

	1
	Dự án tăng cường năng lực/tổ chức quản lý môi trường ở cấp xã và một số ngành của tỉnh
	- Đề án bố trí cán bộ chuyên trách môi trường ở cấp xã

- Đề án kiện toàn tổ chức quản lý môi trường ở một số ngành của tỉnh
	Sở TN&MT
	Sở Công thương, Ban quản lý KCN, Sở Nội vụ
	2015-2020
	Ngân sách tỉnh +TW

	2
	Xây dựng Đề án hướng dẫn thành lập bộ phận quản lý môi trường ở các cơ sở SXKD
	Ban hành hướng dẫn của UBND tỉnh
	Sở TN&MT và các DN
	Sở Công thương, Ban quản lý KCN
	2012-2015
	Ngân sách tỉnh

	3
	Đề án thành lập trung tâm công nghệ môi trường
	Thành lập Trung tâm công nghệ môi trường thực hiện nhiệm vụ cung cấp thiết bị, tư vấn, hỗ trợ các cơ sở SXKD thiết kế, đầu tư, sửa chữa vận hành hệ thống xử lý môi trường
	Sở TN&MT 
	Các sở ngành liên quan
	2015-2020
	Ngân sách tỉnh + TW + HTQT

	4
	Dư án quản lý, lưu trữ và xây dựng cơ sở dữ liệu môi trường
	- Xây dựng cơ sở vật chất và các điều kiện thực hiện lưu trữ và kết nối thông tin môi trường

- Lập Đề án hướng dẫn thống kê, cập nhật các chỉ số môi trường;

- Thống kê cập nhật nguồn phát sinh chất thải
	Sở TN&MT 
	Các đơn vị liên quan
	2014-2015
	Ngân sách tỉnh + TW + HTQT

	5
	Dự án tăng cường năng lực quan trắc môi trường tự động và kiểm soát ô nhiễm
	- Tăng cường trang thiết bị quan trắc môi trường tự động, phòng thí nghiệm (phân tích các chỉ tiêu hoá hữu cơ)

- Trang bị thiết bị quan trắc, lấy mẫu hiện trường cho các phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện

- Mở rộng mạng lưới quan trắc hiện trạng môi trường, các nguồn tác động, quan trắc nước ngầm, động thái nước dưới đất.

- Xây dựng trạm quan trắc môi trường không khí, nước sông Cầu tự động

- Đào tạo, tăng cường nhân lực quan trắc, phân tích môi trường
	Sở TN&MT 
	Các đơn vị liên quan
	2012-2020
	Ngân sách tỉnh + TW + HTQT

	6
	Dự án thống kê, cập nhật hệ thống chỉ tiêu thống kê môi trường
	- Điều tra, thống kê thực trạng các chỉ tiêu môi trường.

- Xây dựng quy trình tổ chức thực hiện thống kê, cập nhật các chỉ tiêu môi trường theo quyết định số 43/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
	Sở TN&MT 
	Sở KH-ĐT, Cục Thống kê
	2011 và hàng năm
	Ngân sách tỉnh

	7
	Lập Đề án xây dựng chính sách hỗ trợ, ưu đãi trong đầu tư BVMT
	UBND tỉnh ban hành văn bản về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư BVMT
	Sở TN-MT
	Các đơn vị liên quan
	2012
	Ngân sách tỉnh

	8
	Quy hoạch bảo vệ môi trường cấp huyện
	Từng huyện lập quy hoạch BVMT
	UBND các huyện
	Sở TN-MT
	2012-2015
	Ngân sách tỉnh

	9
	Quy hoạch bảo vệ môi trường trong quy hoạch phát triển của từng ngành
	Các ngành trên cơ sở quy hoạch phát triển, lập quy hoạch bảo vệ môi trường
	Các Sở, ngành
	Sở TN&MT
	2011-2015
	Ngân sách tỉnh

	II
	Chương trình 2: Quản lý môi trường đô thị
	

	1
	Quy hoạch, xây dựng các khu chôn lấp, xử lý chất thải, công nghiệp, chất thải nguy hại
	- Quy hoạch, xây dựng các khu chôn lấp, xử lý chất thải công nghiệp, CTNH theo vùng.

- Thành lập các Công ty dịch vụ xử lý chất thải rắn.
	Sở Xây dựng
	Sở TN&MT, UBND cấp huyện
	2012-2020
	Ngân sách tỉnh + TW + HTQT + Doanh nghiệp

	2
	Quy hoạch, xây dựng các khu chôn lấp chất thải sinh hoạt
	- Đầu tư, nâng cấp các bãi chôn lấp hiện có

- Quy hoạch các khu chôn lấp mới theo vùng
	Sở Xây dựng
	Sở TN&MT, UBND cấp huyện, xã
	2010 - 2015
	NS tỉnh + TW + HTQT + Doanh nghiệp

	4
	Quy hoạch, xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt đô thị
	- Quy hoạch hệ thống xử lý nước thải các đô thị (thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ..)

- Xây dựng hệ thống xử lý nước thải thị xã Sông Công, Phổ Yên, Đại Từ
	Sở Xây dựng
	Sở TN&MT, các sở liên quan, UBND cấp huyện, xã
	2011-2020
	Ngân sách tỉnh + TW + HTQT + Doanh nghiệp

	5
	Quy hoạch các khu đô thị sinh thái dọc sông Cầu trên địa bàn Tp phố Thái Nguyên, Phổ Yên, Sông Công, Phú Bình
	Các quy hoạch chi tiết
	Sở Xây dựng
	UBND các huyện
	2010-2020
	Ngân sách tỉnh + TW + HTQT

	6
	Quy hoạch, xây dựng các nghĩa trang sinh thái
	Quy hoạch và xây dựng nghĩa trang ở các khu đô thị, dân cư nông thôn
	Sở Xây dựng
	Sở y tế, Sở NN&PTNT
	2015-2020
	Ngân sách tỉnh 

	7
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện
	Các hệ thống xử lý nước thải tại các bệnh viện
	Sở Y tế
	Sở TN&MT, các bệnh viện
	2010-2015
	Ngân sách tỉnh + TW + HTQT

	8
	Khắc phục ô nhiễm môi trường tại các bãi chôn lấp rác tạm thời
	Các dự án đóng cửa bãi rác và khắc phục ô nhiễm
	Sở TN&MT
	Sở Xây dựng, UBND huyện
	2010-2020
	Ngân sách tỉnh + TW

	9
	Thu gom, xử lý triệt để chất thải rắn y tế tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện
	- Nâng cấp lò đốt chất thải rắn y tế hiện có của thành phố Thái Nguyên đáp ứng nhu cầu đốt CTYT của các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh

- Trang bị thiết bị thu gom, vận chuyển CTYT

- Xây dựng các lò đốt CTYT tại các bệnh viện tuyến huyện.
	Sở Y tế
	Sở Tài nguyên và Môi trường, các bệnh viện
	2010-2015
	Ngân sách tỉnh + TW + HTQT

	10
	Xử lý ô nhiễm môi trường trên các suối tiếp nhận nước thải các khu dân cư trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, thị xã Sông Công
	- Xử lý ô nhiễm các suối tiếp nhận nước thải

- Kè bờ các suối thoát nước thải chảy qua KDC
	Sở TN&MT, Sở Xây dựng
	UBND thành phố TN, thị xã Sông Công
	2011-2020
	Ngân sách tỉnh + TW + HTQT

	11
	Xã hội hoá công tác thu gom rác thải sinh hoạt
	- Xây dựng quy chế quản lý, thu gom rác thải sinh hoạt trong các khu dân cư
- Tổ chức lại mạng lưới thu gom

- Thành lập các đội VSMT, công ty dịch vụ thu gom CTR theo mạng lưới đã quy hoạch

- Thử nghiệm mô hình 3R tại 1 KDC mới
	Sở Xây dựng
	Sở TN&MT, UBND cấp huyện, xã
	Từ 2011
	NS tỉnh + Doanh nghiệp + Dân đóng góp

	12
	Dự án tăng cường công tác đảm bảo vệ sinh môi trường nơi công cộng
	Quy hoạch, xây dựng các công trình, trang bị các phương tiện vệ sinh môi trường nơi công cộng tại các đô thị
	UBND cấp huyện
	Sở Xây dựng, Sở TN&MT
	2011-2020
	Ngân sách tỉnh + TW + HTQT + Doanh nghiệp + Dân góp

	III
	Chương trình 3: Quản lý môi trường công nghiệp

	1
	Quy hoạch hệ thống hạ tầng BVMT các cụm công nghiệp, KCN
	- Các quy hoạch

- Xây dựng hệ thống hạ tầng BVMT các khu, cụm công nghiệp
	Sở Công thương, BQL các KCN
	Sở TN&MT
	2011-2015
	Các doanh nghiệp CN

	2
	Quy hoạch các sản xuất gạch nung trên địa bàn tỉnh
	Phê duyệt quy hoạch các khu sản xuất gạch nung
	Sở Xây dựng
	UBND các huyện
	2011-2015
	Ngân sách tỉnh

	3
	Quy hoạch các khu khai thác đất phục vụ sản xuất vật liệu xây dựng; san lấp mặt bằng; làm đường giao thông giai đoạn 2011 – 2020
	Phê duyệt quy hoạch các khu khai thác đất
	Sở Giao thông, Sở Xây dựng
	Sở TN&MT, UBND các huyện
	2011-2013
	Ngân sách tỉnh

	4
	Xây dựng các chương trình công nghiệp môi trường
	Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp môi trường
	Sở Công thương
	Sở TN&MT
	2010-2020
	Ngân sách tỉnh + Doanh nghiệp

	5
	Dự án xây dựng và triển khai áp dụng ISO 140001 cho các cơ sở sản xuất công nghiệp
	- Xây dựng kế hoạch triển khai

- 40 % cơ sở công nghiệp được chứng nhận ISO 140001
	Sở Công thương
	Sở TN&MT, Các DN, Ban QL các CCN
	2010-2020
	Ngân sách tỉnh (XDKH) + Doanh nghiệp

	6
	Chương trình sản xuất sạch hơn
	Triển khai nhân rộng áp dụng SXSH trong các CSSX công nghiệp, TTCN
	Sở Công thương
	Các doanh nghiệp
	2011-2020
	Doanh nghiệp

	7
	Chương trình xử lý triệt để cơ sở gây ô nhiễm môi trường
	- Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường phải thực hiện biện pháp xử lý ô nhiễm MT

- Đóng cửa, di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư; các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng không có khả năng khắc phục
	Sở TN&MT
	Sở Công thương, UBND cấp huyện, các doanh nghiệp
	2010-2020
	Doanh nghiệp

	8
	Chương trình xử lý, khắc phục ô nhiễm, cải tạo môi trường tại các khu vực khai thác, chế biến khoáng sản
	Xây dựng và thực hiện các dự án xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường
	Sở TN&MT
	UBND cấp huyện
	2011-2020
	Ngân sách tỉnh + TW + Doanh nghiệp

	9
	Dự án xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường tại các làng nghề
	- Thống kê, đánh giá tình trạng môi trường tại các làng nghề

- Xây dựng kế hoạch, quy chế ngăn ngừa, bảo vệ môi trường tại các làng nghề

- Quản lý chất thải tại các làng nghề

- Xử lý ô nhiễm môi trường tại các làng nghề đã gây ô nhiễm MT
	Sở TN&MT
	Sở Công thương, Liên minh HTX, Sở TN&MT
	2014-2015
	Ngân sách tỉnh

	IV
	Chương trình 4: Quản lý môi trường nông nghiệp, nông thôn và đa dạng sinh học

	1
	Xây dựng Đề án bảo vệ môi trường nông nghiệp, nông thôn
	Kế hoach bảo vệ môi trường nông nghiệp nông thôn
	Sở TN&MT
	Sở NN&PT
	2011-2012
	Ngân sách tỉnh + TW

	2
	Xử lý ô nhiễm môi trường do hoá chất bảo vệ thực vật tồn lưu
	Xử lý ô nhiễm môi trường tại các khu vực ô nhiễm HCBVTV
	Sở TN&MT
	UBND cấp huyện, xã
	2010-2020
	Ngân sách tỉnh + TW + HTQT

	3
	Nghiên cứu ứng dụng các mô hình xử lý tái chế chất thải nông nghiệp, rác thải sinh hoạt nông thôn tại các hộ gia đình
	- Kết quả nghiên cứu ứng dụng

- Nhân rộng mô hình xử lý, tái chế chất thải
	Sở KHCN
	Sở NN&PTNT
	2012-2013
	Ngân sách tỉnh

	4
	Dự án xây dựng và lập kế hoạch hành động ĐDSH
	- Kiểm kê, khảo sát, đánh giá hiện trạng ĐDSH

- Kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học 
	Sở TN&MT
	Sở NN&PTN

Sở KH - CN
	2010
	Ngân sách tỉnh

	5
	Đề án nghiên cứu thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên
	Thành lập các khu bảo tồn thiên nhiên
	Sở NN&PTNT
	Sở TN&MT, UBND huyện
	2010 – 2015
	Ngân sách tỉnh

	6
	Triển khai các dự án bảo tồn ĐDSH
	Kết quả thực hiện các dự án theo Kế hoạch hành động bảo tồn ĐDSH
	Sở TN&MT
	Sở NN&PTNT
	2010 – 2020
	Ngân sách tỉnh

	V
	Chương trình 5: Bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Thái Nguyên

	1
	Dự án nghiên cứu, ban hành hướng dẫn khai thác, bảo vệ, phí sử dụng tài nguyên nước 

dưới đất, nước mặt
	UBND tỉnh ban hành văn bản hướng dẫn khai thác, bảo vệ nước ngầm, nước mặt, phí sử dụng tài nguyên nước
	Sở TN&MT
	Sở NN&PTNT
	2010-2011
	Ngân sách tỉnh + hỗ trợ TW

	2
	Dự án nghiên cứu quy hoạch phân bổ và BVMT tài nguyên nước dưới đất
	- Điều tra, đánh giá hiện trạng chất lượng, khai thác, sử dụng nguồn nước dưới đất

- Thăm dò trữ lượng, dự báo nhu cầu sử dụng nước

- Bản đồ trữ lượng nước ngầm

- Quy hoạch phân bổ khai thác, sử dụng và BVMT tài nguyên nước dưới đất

- Thiết lập mạng lưới quan trắc nước dưới đất
	Sở TN&MT
	Sở NN&PTNT

KHCN, Viện NC
	2010-2012
	Ngân sách tỉnh

+ hỗ trợ TW

	3
	Dự án nghiên cứu quy hoạch phân bổ và BVMT tài nguyên nước mặt
	- Điều tra, đánh giá diễn biến chất lượng, hiện trạng khai thác, sử dụng nguồn nước mặt

- Đánh giá trữ lượng, dự báo nhu cầu sử dụng nước

- Quy hoạch phân bổ khai thác, sử dụng và BVMT tài nguyên nước mặt
	Sở TN&MT
	Sở NN&PTNT, Công thương, Giao thông, các sở, ngành liên quan
	2011-2012
	Ngân sách tỉnh

	4
	Dự án điều tra, đánh giá tình trạng sụt lún đất, mất nước trên địa bàn tỉnh
	- Điều tra, xác định địa chất thuỷ văn các vùng có hiện tượng, nguy cơ sụt lún

- Lập và thực hiện các dự án phòng ngừa, khắc phục
	Sở TN&MT
	Sở NN&PTNT, Sở Công thương
	2012-2013
	Ngân sách tỉnh

	VI 
	Chương trình 6: Bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu

	1
	Cải thiện và phục hồi môi trường, cải tạo dòng chảy tại những đoạn sông bị ô nhiễm
	Nạo vét và khắc phục ô nhiễm
	Sở TN&MT
	Sở Xây dựng, Sở NN&PTNT
	2011-2015
	Ngân sách tỉnh + hỗ trợ TW + HTQT

	2
	Xây dựng kế hoạch quản lý môi trường nước lưu vực sông Cầu
	UBND tỉnh ban hành kế hoạch quản lý môi trường nước Sông Cầu
	Sở TN&MT
	Các sở liên quan
	2010-2011
	Ngân sách tỉnh + hỗ trợ TW + HTQT

	3
	Khôi phục cảnh quan sinh thái dọc 2 bờ sông Cầu
	Khôi phục các cảnh quan sinh thái nông nghiệp trên các bãi soi doc 2 bờ sông Cầu phục vụ phát triển du lịch
	Sở NN&PTNT
	Sở TNMT, Sở VH-TT-DL
	2011-2020
	Ngân sách tỉnh + hỗ trợ TW + HTQT

	4
	Củng cố đê, kè bờ sông Cầu khu vực xung yếu
	Đê, kè được xây dựng, củng cố
	Sở NN&PTNT
	-
	2011-2020
	NS tỉnh + TW + HTQT

	5
	Dự án Quy hoạch bảo vệ tài nguyên 5 nước lưu vực sông Cầu trên địa bàn tỉnh
	- Đánh giá tình trạng chất lượng nước, khả năng tiếp nhận của lưu vực theo từng khu vực.

- Thống kê các nguồn thải, dự báo nhu cầu xả thải, diễn biến chất lượng nước

- Xác định các giải pháp bảo vệ
	Sở TN&MT
	Sở NN&PTNT, Sở Công thương, Giao thông, các sở, ngành liên quan
	2011-2015
	Ngân sách tỉnh + hỗ trợ TW + HTQT
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	Chương trình 7: Thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu

	1
	Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu 2011 - 2020
	UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện
	Sở TN&MT
	Các sở, ngành liên quan
	2011-2012
	Ngân sách tỉnh + TW

	2
	Xây dựng và mở rộng mạng lưới quan rắc, dự báo thiên tai, lũ lụt
	Nâng số lượng các điểm quan trắc, dự báo lũ lụt lên 50%
	Sở TN&MT
	Các sở, ngành liên quan
	2011-2020
	NS tỉnh + TW + HTQT

	3
	Chương trình trồng rừng, bảo vệ rừng, phục hồi rừng đầu nguồn
	Tăng và duy trì tỷ lệ che phủ hợp lý
	Sở NN&PTNT
	Các sở, ngành liên quan
	2011-2020
	NS tỉnh + TW + HTQT

	4
	Chương trình giảm phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng
	- Kiểm kê phát thải khí công nghiệp, nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Xây dựng lộ trình giảm phát thải khí nhà kính trong ngành công nghiệp, nông nghiệp, năng lượng

- NC áp dụng các giải pháp công nghệ sạch

- NC áp dụng phương pháp cải tiên nâng công suất sản xuất sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo...
	Sở TN&MT
	Các sở, ngành liên quan
	2011-2020
	Ngân sách tỉnh + hỗ trợ TW + HTQT

	5
	Dự án Quy hoạch phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông Cầu gây ra
	- Đánh giá diễn biến, xác định, dự báo các khu vực chịu tác động do lũ lụt và các tác hại do nước gây ra

- Đánh giá tổng quát hiệu quả các biện pháp công trình, phi công trình đã thực hiện để phòng chống, giảm thiểu tác hại do nước; mức độ thiệt hại do tác hại của nước gây ra

- Quy hoạch, xây dựng hệ thống phòng chống lũ, lụt trên lưu vực sông Cầu

- Các biện pháp khắc phục, phòng chống, giảm thiểu tác hại.
	Sở TN&MT
	Sở NN&PTNT, các sở liên quan, UBND cấp huyện
	2012-2014
	Ngân sách tỉnh + hỗ trợ TW + HTQT

	6
	Chương trình tuyên truyền nâng cao nhận thức, kiến thức về BĐKH
	- ND đưa nội dung môn học BĐKH vào bài giảng trong các trường Đại học ở tỉnh

- Tuyên truyền trong cộng đồng
	Sở TN&MT
	Các tổ chức chính trị xã hội
	2011-2020
	Ngân sách tỉnh + hỗ trợ TW + HTQT
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	Chương trình 8: Nâng cao nhận thức về môi trường và tham gia của cộng đồng trong bảo vệ môi trường

	1
	Xây dựng chiến lược truyền thông bảo vệ môi trường 2011 - 2020
	UBND tỉnh phê duyệt chiến lược
	Sở TN&MT
	Các đơn vị liên quan
	2010-2020
	Ngân sách tỉnh

	2
	Thành lập đội ngũ tuyên truyền viên BVMT đến cấp xã, phường
	Xây dựng lực lượng truyền thông môi trường
	UBMTTQ
	Sở TN&MT
	2018-2020
	Ngân sách tỉnh + hỗ trợ TW +

	3
	Tăng cường nhận thức BVMT cho lãnh đạo các cấp
	Tổ chức các buổi học tập Nghị quyết chỉ thị về BVMT
	Ban tuyên giáo Tỉnh uỷ
	Sở TN&MT
	2010-2020
	Ngân sách tỉnh
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